
TÊN HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ HỌC ĐỢT HỌC 1
MÃ HỌC PHẦN : MGT201 TÍN CHỈ 2
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A P Q H L M I G F SỐ CHỮ
10 10 25 55 100

1 1926212702 Hoàng Lan Anh B19QTH1 9 8 8.5 8 8.2 Taïm pháøy Hai

2 1926212704 Lê Thị Vân Anh B19QTH1 8 8.5 7 6.5 7.0 Baíy

3 1927212707 Trần Hữu Quốc Bảo B19QTH1 8 8.5 7 4 5.6 Nàm pháøy Saïu

4 1927212708 Nguyễn Duy Bình B19QTH1 6 8.5 8.5 6 6.9 Saïu pháøy Chên

5 1927212709 Võ Như Thái Bình B19QTH1 6 6 7 5 5.7 Nàm pháøy Baíy

6 1927212710 Nguyễn Đức Cường B19QTH1 8 8.5 8 4 5.9 Nàm pháøy Chên

7 1926212712 Nguyễn Hà Dung B19QTH1 9 7.5 7 4.5 5.9 Nàm pháøy Chên

8 1927212715 Võ Hữu Quốc Dũng B19QTH1 6 0 7.5 4.5 5.0 Nàm

9 1926212723 Hồ Thị Xuân Hiền B19QTH1 7 0 7.5 7 6.4 Saïu pháøy Bäún

10 1927212724 Nguyễn Trọng Hiển B19QTH1 6 0 0 0 0.0 Khäng V
11 1927212726 Lê Thiện Thái Hòa B19QTH1 0 0 0 0 0.0 Khäng V
12 1927212730 Lương Văn Hồng B19QTH1 7 7.5 8 7.5 7.6 Baíy pháøy Saïu

13 1927212731 Huỳnh Ngọc Huy B19QTH1 7 7.5 8.5 6 6.9 Saïu pháøy Chên

14 1927212732 Phùng Công Huy B19QTH1 9 9 8.5 7 7.8 Baíy pháøy Taïm

15 1926212737 Lê Thị Hương B19QTH1 8 8 8.5 0 0.0 Khäng V
16 1926212738 Phùng Thị Minh Hường B19QTH1 9 9 8.5 9.5 9.2 Chên pháøy Hai

17 1927212741 Tôn Thất Dương Bá Khoa B19QTH1 7 7.5 7.5 7 7.2 Baíy pháøy Hai

18 1926212742 Lê Thị Hương Lan B19QTH1 10 9 8.5 8.5 8.7 Taïm pháøy Baíy

19 1926212746 Phạm Khánh Linh B19QTH1 8 7.5 8.5 5.5 6.7 Saïu pháøy Baíy

20 1926212747 Phạm Thị Ngọc Loan B19QTH1 8 8 7.5 9.5 8.7 Taïm pháøy Baíy

21 1927212750 Nguyễn Thanh Long B19QTH1 8 8 8 9 8.6 Taïm pháøy Saïu

22 1926212755 Nguyễn Thị Khánh Ly B19QTH1 9 8 7 5.5 6.5 Saïu pháøy Nàm

23 1927212756 Nguyễn Hoàng Minh B19QTH1 9 9 7 7 7.4 Baíy pháøy Bäún

24 1926212762 Đồng Thị Hoàng Ngân B19QTH1 8 9.5 7.5 7 7.5 Baíy pháøy Nàm

25 1927212769 Phạm Hồng Thanh Phú B19QTH1 9 8.5 8.5 7 7.7 Baíy pháøy Baíy

26 1927212771 Phạm Đình Duy Phước B19QTH1 9 8 7 6 6.8 Saïu pháøy Taïm

27 1926212774 Phạm Phong Phú Quý B19QTH1 6 7.5 8.5 5 6.2 Saïu pháøy Hai

28 1927212775 Nguyễn Trường Sơn B19QTH1 0 0 0 0 0.0 Khäng V
29 1927212776 Trần Hồng Sơn B19QTH1 8 9.5 8.5 5.5 6.9 Saïu pháøy Chên

30 1927212778 Nguyễn Viết Tài B19QTH1 8 8 8 7.5 7.7 Baíy pháøy Baíy

31 1926212783 Trần Thị Trúc Thanh B19QTH1 9 8 7.5 7 7.4 Baíy pháøy Bäún

32 1927212786 Nguyễn Đức Thắng B19QTH1 0 0 0 0 0.0 Khäng V
33 1926212793 Kiều Hoài Thương B19QTH1 9 8.5 8.5 5.5 6.9 Saïu pháøy Chên

34 1927212794 Nguyễn Viết Thương B19QTH1 8 8.5 8.5 6 7.1 Baíy pháøy Mäüt

35 1926212795 Hứa Thủy Tiên B19QTH1 6 6 0 0 0.0 Khäng V
36 1926212802 Huỳnh Thị Bảo Trân B19QTH1 9 8 7.5 6.5 7.2 Baíy pháøy Hai

37 1927212803 Nguyễn Văn Trung B19QTH1 9 9 7 8.5 8.2 Taïm pháøy Hai

38 1926212804 Nguyễn Thị Cẩm Tú B19QTH1 9 9.5 7.5 8 8.1 Taïm pháøy Mäüt

39 1927212810 Lê Sơn Tùng B19QTH1 7 8 8 7.5 7.6 Baíy pháøy Saïu

40 1926212812 Nguyễn Thị Kim Tuyến B19QTH1 9 9.5 8 8.5 8.5 Taïm pháøy Nàm

41 1926212814 Hồ Thị Uyên B19QTH1 8 9.5 8.5 7.5 8.0 Taïm

42 1927212815 Đặng Quang Vinh B19QTH1 9 9 8.5 5 6.7 Saïu pháøy Baíy

43 1927212816 Nguyễn Quang Vinh B19QTH1 6 8.5 7.5 8.5 8.0 Taïm
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44 1927212965 Lê Nguyên Vũ B19QTH1 7 0 7 6 5.8 Nàm pháøy Taïm

45 1927212703 Lê Ngọc Anh B19QTH2 8 9.5 8.5 8.5 8.6 Taïm pháøy Saïu

46 1927212705 Nguyễn Thanh Ân B19QTH2 10 9 8.5 7.5 8.2 Taïm pháøy Hai

47 1927212706 Đặng Quốc Bảo B19QTH2 7 8.5 8.5 9 8.6 Taïm pháøy Saïu

48 1927212711 Nguyễn Hồng Danh B19QTH2 9 8.5 8.5 9 8.8 Taïm pháøy Taïm

49 1927212713 Nguyễn Đức Dũng B19QTH2 4 0 7.5 5 5.0 Nàm

50 1926212718 Phạm Thị Mỹ Đông B19QTH2 9 9.5 8 8.5 8.5 Taïm pháøy Nàm

51 1927212719 Trần Kim Đức B19QTH2 10 9 7.5 7 7.6 Baíy pháøy Saïu

52 1926212720 Phùng Thị Ngọc Hà B19QTH2 10 8 8.5 8 8.3 Taïm pháøy Ba

53 1927212727 Thái Tấn Hòa B19QTH2 8 9 8.5 9 8.8 Taïm pháøy Taïm

54 1927212728 Phan Xuân Hoài B19QTH2 8 9.5 7.5 8.5 8.3 Taïm pháøy Ba

55 1927212735 Lê Tấn Hưng B19QTH2 6 7 8 0 0.0 Khäng V
56 1927212736 Nguyễn Văn Thái Hưng B19QTH2 8 9 8.5 7 7.7 Baíy pháøy Baíy

57 1927212976 Nguyễn Văn Hương B19QTH2 7 9 8 9.5 8.8 Taïm pháøy Taïm

58 1927212740 Phan Lê Văn Khoa B19QTH2 7 8.5 8.5 9 8.6 Taïm pháøy Saïu

59 1927212745 Nguyễn Hồng Liêm B19QTH2 10 9.5 8 9 8.9 Taïm pháøy Chên

60 1927212749 Nguyễn Phi Long B19QTH2 10 9 8.5 9.5 9.3 Chên pháøy Ba

61 1927212751 Phùng Khánh Long B19QTH2 10 9.5 7 9.5 8.9 Taïm pháøy Chên

62 1927212752 Nguyễn Xuân Lộc B19QTH2 5 6 0 7.5 5.2 Nàm pháøy Hai

63 1926212753 Nguyễn Thị Thu Lợi B19QTH2 9 9 8 0 0.0 Khäng V
64 1926212754 Mai Thị Hương Ly B19QTH2 8 8 7.5 8.5 8.2 Taïm pháøy Hai

65 1927212759 Nguyễn Thành Nam B19QTH2 10 9 8.5 8.5 8.7 Taïm pháøy Baíy

66 1926212760 Nguyễn Thị Thúy Nga B19QTH2 9 9.5 8 9 8.8 Taïm pháøy Taïm

67 1927212764 Hà Hải Nhớ B19QTH2 9 9 7 7 7.4 Baíy pháøy Bäún

68 1926212765 Vũ Thị Nhung B19QTH2 9 9.5 8.5 6.5 7.6 Baíy pháøy Saïu

69 1926212767 Nguyễn Thị Kim Oanh B19QTH2 9 9 7 8.5 8.2 Taïm pháøy Hai

70 1926212974 Lương Hoàng Thiên Phúc B19QTH2 8 9 7 7 7.3 Baíy pháøy Ba

71 1927212772 Phan Đức Phước B19QTH2 7 8 6.5 9.5 8.4 Taïm pháøy Bäún

72 1926212773 Trần Quỳnh Quế B19QTH2 9 9 7 7 7.4 Baíy pháøy Bäún

73 1927212777 Trần Thanh Sơn B19QTH2 8 7.5 7.5 4.5 5.9 Nàm pháøy Chên

74 1927212779 Lê Hồ Thanh Tâm B19QTH2 6 8.5 0 6 4.8 Bäún pháøy Taïm

75 1927212785 Nguyễn Chiến Thắng B19QTH2 6 8 8.5 7 7.4 Baíy pháøy Bäún

76 1926212790 Nguyễn Thị Phương Thùy B19QTH2 8 9 8.5 7.5 8.0 Taïm

77 1927212792 Hồ Văn Thư B19QTH2 8 9.5 8 9 8.7 Taïm pháøy Baíy

78 1926712853 Nguyễn Ngọc Bảo Thư B19QTH2 9 9.5 8 7.5 8.0 Taïm

79 1927212798 Phạm Trà B19QTH2 10 8 8.5 8.5 8.6 Taïm pháøy Saïu

80 1926212799 Lê Thị Thảo Trang B19QTH2 7 8.5 7.5 9.5 8.7 Taïm pháøy Baíy

81 1927212805 Lê Hồ Thanh Tuấn B19QTH2 7 8.5 8.5 6.5 7.3 Baíy pháøy Ba

82 1927212806 Lê Văn Tuấn B19QTH2 10 9.5 8.5 9.5 9.3 Chên pháøy Ba

83 1927212808 Thái Anh Tuấn B19QTH2 8 7.5 7 7.5 7.4 Baíy pháøy Bäún

84 1927212809 Trần Công Tuấn B19QTH2 6 8.5 8.5 8 8.0 Taïm

85 1926212811 Nguyễn Phạm Thanh Tuyền B19QTH2 7 9 8.5 8.5 8.4 Taïm pháøy Bäún

86 1927212973 Phan Quang Vĩnh B19QTH2 6 7 8 8.5 8.0 Taïm
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87 1927212817 Nguyễn Hoàng Vũ B19QTH2 9 8.5 8.5 7 7.7 Baíy pháøy Baíy

88 1926212820 Phạm Hoàng Yến B19QTH2 6 9 8.5 7 7.5 Baíy pháøy Nàm

STT SL

1 80

2 8
88

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 01 năm 2014
        LẬP BẢNG KIỂM TRA GIÁM ĐỐC TT ĐÀO TẠO BẰNG 2 PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Kim Phượng Phạm Hồng Phương ThS. Hồ Hà Đông ThS. Nguyễn Ân

Số sinh viên đạt 91%

Số sinh viên nợ 9%
TỔNG CỘNG : 100%

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ
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